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1
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm
x

2
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
x

3 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu x

4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá x

5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh x

6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh x

7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá x

8
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh
x

9 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x

10 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch x

11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài x

12 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài x

13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài x

14
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân
x

15
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài
x

16 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài x

17 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài x

18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài x

19 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài x

20 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài x

21
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
x

Karaoke, Vũ 

trường

22
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng
x

23
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng
x

24
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng
x

25
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
x

26 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) x

Bưu điện 

huyện, phòng 

Kinh tế

Phòng Tư 

pháp

Bưu điện 

huyện, Văn 

hóa và Thông 

tin

Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện 

tử

Cấp huyện

Xuất Bản, In 

và Phát hành

 TTHC ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DVC TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA VÀ CỔNG DVC 

TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH (CẤP HUYỆN)

(Kèm theo Văn bản số          /UBND-CCHC ngày    /12/2020 của UBND huyện)

Danh mục

DVCTT
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chủ trì 
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An toàn thực 

phẩm

Hộ tịch

Lưu thông 

hàng hóa trong 

nước
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27
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp 

huyện)
x

28
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp huyện
x

Quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc

29

Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời 

công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm 

cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn 

quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh

x
Quản lý hoạt 

động xây dựng

30 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình x

31
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng 

đối ngoại
x

32
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề
x

33
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột 

xuất
x

34
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực 

hiện nhiệm vụ chính trị
x

35 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở x

36 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến x

37 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến x

38
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã
x

39

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong 

trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

x

40 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã x

41
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của 

hợp tác xã
x

42
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã
x

43 Đăng ký khi hợp tác xã chia x

44 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất x

45 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập x

46 Đăng ký khi hợp tác xã tách x

47
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã
x

48
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã
x

49
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã
x

50 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh x

51 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh x

52 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh x

53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh x

54
Thủ tục lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có 

chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
x

Tài nguyên 

nước

55 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường x Môi trường

Bưu điện 

huyện, phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch

phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường

Thi đua khen 

thưởng

Thành lập và 

hoạt động của 

hợp tác xã (liên 

hiệp hợp tác 

xã)

Bưu điện 

huyện, Văn 

hóa và Thông 

tin

phòng Quản lý 

Đô thị

Bưu điện 

huyện, phòng 

Nội vụ

Thành lập và 

hoạt động hộ 

kinh doanh

Xuất Bản, In 

và Phát hành
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56 10.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp x

57
13.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng 

nhận do bị mất
x

58
14.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền
x

59

16.Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy 

tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt 

lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ 

tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận

x

60
18.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất
x

61 19.Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp x

62

25.Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất 

trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc 

từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

x

63

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

giấy chứng nhận

x

1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x

2
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành lập)
x

3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại x

4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x

5
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
x

6 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch x

7 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x

8
Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
x

9 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ x

10 Thủ tục đăng ký giám hộ x

11 Thủ tục đăng ký khai sinh x

12 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x

13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con x

14 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động x

15 Thủ tục đăng ký khai tử x

16 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x

17 Thủ tục đăng ký kết hôn x

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai - Chi 

nhánh Nhơn 

Trạch

Đất đai

Hộ tịch

Cấp xã

Chứng thực

Giáo dục mầm non

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân
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18 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động x

19 Thủ tục đăng ký lại khai sinh x

20 .Thủ tục đăng ký lại kết hôn x

21 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới x

22 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình x

23
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo đợt hoặc chuyên đề
x

24
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột 

xuất
x

25
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm 

vụ chính trị
x

26 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã x

Hộ tịch

Thi đua khen thưởng


